
  
  
  

   

  

Van bi 3pc có tán inox nối ren
  Kích Thước

Van
32A (1.1/4") 40A (1.1/2") 50A (2") 65A (2.1/2') 80A (3") 100A (4")

Model JAKI-05BD / JAKI-10BD JAKI-20BD / JAKI-40BD / JAKI-60BD
  
Momen Xoắn 50Nm → 600Nm
 Đóng mở ON OFF
Góc Đóng
Mở

Góc 90º ± 2º

Đóng Mở Thời gian 30 giây (đóng mở 90º)
Vật Liệu Van Thân van

CF8/CF8M
Bi van
SS304/SS316

Đệm kín
PTFE/TEFLON

Sử Dụng Nước, hơi nóng, xăng, dầu, gas, hóa chất.
Tình Trạng Hàng có sẵn, mới 100%
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Bill of Material

 

No.

 

Part name

 

Material

 
 

 

1

 

Bonnet

 

WCB

 

CF8

 

CF8M

 

 

2

 

Ball

 

304

 

304

 

316

 

 

3

 

Seat

 

RPTFE

 

      



4 Body WCB CF8 CF8M
 

5

 

Bolt

 

304

 

 

6

 

Spring washer

 

304

 

 

7

 

Nut

 

304

 

 

8

 

Stem

 

304

 

304

 

316

 

 

9

 

Stem washer

 

PTFE+%25 glass fiber

 

 

10

 

Packing

 

PTFE

 

 

11

 

Gland

 

304

 

 

12

 

Disc spring

 

304

 

 

13

 

Nut

 

304

 

 

14

 

Crown washer

 

304

 

 

15

 

Washer

 

304

 

 

16

 

Handle

 

SS-PVC

 

 

17

 

Hex socket
bolt

 

SS304

 

 

18

 

Nut

 

304

 

Dimension

 

Size

 

1/4"

 

3/8"

 

1/2"

 

3/4"

 

1"

 

1 1/4"

 

1
1/2"

 

2"

 

2 1/2"

 

3"

 

4"

            



d 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100
 

L

 

63

 

63

 

65

 

75

 

82

 

96

 

105

 

126

 

166

 

192

 

252
 

H

 

70

 

70

 

70

 

80

 

86

 

100

 

118

 

139

 

157

 

170

 

185
 

W

 

100

 

100

 

100

 

120

 

120

 

150

 

180

 

180

 

240

 

240

 

280
 

A

 

36

 

36

 

36

 

36

 

42

 

42

 

50

 

50

 

70

 

70

 

70
 

B

 

42

 

42

 

42

 

42

 

50

 

50

 

70

 

70

 

102

 

102

 

102
 

Ra

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3.5

 

3.5

 

4.5

 

4.5

 

4.5
 

Rb

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3.5

 

3.5

 

4.5

 

4.5

 

5.5

 

5.5

 

5.5
 

F

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

14

 

18

 

18

 

22

 

22

 

22
 

K×K

 

9×9

 

9×9

 

9×9

 

9×9

 

9×9

 

11×11

 

14×1
4

 

14×1
4

 

17×1
7

 

17×17

 

17×17

    Sản phẩm khác   

  

 
  



   
  

  Van bi 3pc inox nối ren 

  
Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren

 
  

   
  

  Van bi 3pc inox nối ren tay gạt 

  
Xem thêm Van bi 3pc inox nối ren tay gạt
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  Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoăc T 

  
Xem thêm Van bi 3 ngã inox nối ren kiểu L hoăc T

 
  

   
  

  Van bi 3 ngã inox nối ren đóng mở điện On/Off -L kiểu T 
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  Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16 

  
Xem thêm Van bi 2pc nối bích tay gạt jis10k pn16

 
  

   
  

  Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt 

  
Xem thêm Van bi inox 304 mặt bích jis10k pn16 tay gạt
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